
STT Mã HP Tên học phần Ký hiệu Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ Cán Bộ Giảng Dạy

1 KT303 Luật thương mại quốc tế 01 39 1 08/01/2021 106/KT 60 9h50 Lê Thị Nguyệt Châu

2 KT303 Luật thương mại quốc tế 02 40 1 31/12/2020 106/KT 60 9h50 Lê Thị Nguyệt Châu

3 KT303 Luật thương mại quốc tế 03 51 2 08/01/2021 106/KT 60 7h50 Lê Thị Nguyệt Châu

4 KL219 Luật thuế 01 42 2 30/12/2020 HTKHTN 90 8h50 Lê Thị Nguyệt Châu

5 KL329 Công pháp quốc tế 1 01 43 1 22/12/2020 102/C1 45 7h15 Kim Oanh Na

6 KL375 Công pháp quốc tế H01 68 đã thi xong 103/HA 60 13h30 Kim Oanh Na

7 KL375 Công pháp quốc tế 01 76 2 23/12/2020 201/MT 60 7h15 Kim Oanh Na

8 KL330 Công pháp quốc tế 2 01 24 1 23/12/2020 302/DB 45 10h00 Kim Oanh Na

9 KL328 Luật môi trường 01 81 3 24/12/2020 103,102/C1 60 7h15 Kim Oanh Na

10 KL230
Luật tố tụng thương mại 

và phá sản
01 64 2 22/12/2020 107/A3 60 8h50 Cao Nhất Linh

11 KL230
Luật tố tụng thương mại 

và phá sản
02 40 1 24/12/2020 105/C1 60 8h50 Cao Nhất Linh

12 KL217
Luật thương mại quốc tế 

công
01 45 2 29/12/2020 103/C1 nộp tiểu luận 9h50 Thạch Huôn

13 KL369 Luật kinh tế 05 105 3 29/12/2020 HTR/ 60 7h Nguyễn Mai Hân

14 KL214 Pháp luật về thương nhân 02 65 2 29/12/2020 101/KL 70 8h50 Nguyễn Mai Hân

15 KL369 Luật kinh tế 04 125 3 31/12/2020 202/MT 60 13h30 Nguyễn Mai Hân

16 KL369 Luật kinh tế 03 105 3 31/12/2020 102/A3 60 15h30 Nguyễn Mai Hân

17

KL380

Luật an sinh xã hội 01 88 2 22/12/2020

103/MT (có 

thể chia sang 

102/MT nếu 

mượn thêm 

được phòng)

70 9h50

Võ Hoàng Yến

Mẫu 1

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN RIÊNG LẺ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021  

 ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT
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18 KL123 Luật lao động 02 63 2 23/12/2020 302/DB 70 7h15 Võ Hoàng Yến

19 KL322 Luật lao động 1 02 67 2 23/12/2020 301/DB 70 9h50 Võ Hoàng Yến

20 KL396
Pháp luật về thương mại 

điện tử
01 57 2 21/12/2020 101/KL 60 13h30 Phạm Mai Phương

21 KL369 Luật kinh tế 08 83 2 21/12/2020 HT/KL 60 15h30 Phạm Mai Phương

22 KL214 Pháp luật về thương nhân 03 77 2 22/12/2020 103/A3 60 7h00 Phạm Mai Phương

23 KL369 Luật kinh tế 10 105 2 22/12/2020 104/C1 60 13h30 Phạm Mai Phương

24 KL392
Pháp luật về hoạt động 

xuất nhập khẩu
01 55 2 22/12/2020 106/C1 60 15h30 Phạm Mai Phương

25 KL131 Pháp luật thương mại 1 H01 79 2 23/12/2020 103/HA 60 (2 ca thi) 8h00 Phạm Mai Phương

26 KL369 Luật kinh tế 09 140 2 24/12/2020 206/B1 60 9h50 Phạm Mai Phương

27 KL376 Tư pháp quốc tế 01 78 1 23/12/2020 301/DB 70 (2 ca) 7h00 Bùi Thị Mỹ Hương

28 KL331 Tư pháp quốc tế 1 01 100 2 23/12/2020 208/C2 45 (2 ca) 9h50 Bùi Thị Mỹ Hương

29 KL001 Pháp luật đại cương F23 90 2 28/12/2020 110/B1 45 (2 ca) 8h00 Đoàn Nguyễn Minh Thuận

30 KL384
Luật về kinh doanh bất 

động sản
01 40 2 21/12/2020 103/C1 90 13h30 Đoàn Nguyễn Minh Thuận

31
KL221

Kỹ thuật soạn thảo hợp 

đồng thương mại
01 63 2 21/12/2020

106/C2-

107/C2
90 15h20

Đoàn Nguyễn Minh Thuận

32 KL001 Pháp luật đại cương E01 41 2 22/12/2020 101/B1 45 7h00 Đoàn Nguyễn Minh Thuận

33
KL369

Luật kinh tế 01 105 4 22/12/2020
104/C1-

103/C1
45 9h50

Đoàn Nguyễn Minh Thuận

34 KL214 Pháp luật về thương nhân 01 51 2 30/12/2020 105/C1 75 7h00 Đoàn Nguyễn Minh Thuận

35 KL369 Luật kinh tế 02 105 2 23/12/2020 HT/DB 45 (2 ca) 9h50 Đoàn Nguyễn Minh Thuận

36 KL428

Pháp luật về kinh doanh 

bảo hiểm 01 26 2 25/12/2020 206/C2 60 13h30 Đoàn Nguyễn Minh Thuận

37

KL215

Luật thương mại 01 82 2 22/12/2020 102/KL 75

8h50 - 

10h05 (ca 

1), 10h10 - 

11h25 (ca 

2) Nguyễn Thị Hoa Cúc

38 KL132 Pháp luật thương mại 2 01 68 3 22/12/2020 HTR/KL 60 15h20 Nguyễn Thị Hoa Cúc
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39

KL369

Luật kinh tế E02 115 2 30/12/2020 103/KKH 50

8h50 - 

9h40 (ca 

1), 9h45 - 

10h35 (ca 

2) Nguyễn Thị Hoa Cúc

40

KL369

Luật kinh tế F01 110 2 31/12/2020 101/KKH 50

8h50 - 

9h40 (ca 

1), 9h45 - 

10h35 (ca 

2) Nguyễn Thị Hoa Cúc

41

KL369

Luật kinh tế 07 105 2 24/12/2020 207/KL 50

13h30 - 

14h20 (ca 

1), 14h25 - 

15h15 (ca 

2) Nguyễn Thị Hoa Cúc

42

KL369

Luật kinh tế 06 106 2 24/12/2020 207/KL 50

15h20 - 

16h10 (ca 

1), 16h15 - 

17h05 (ca 

2)
Nguyễn Thị Hoa Cúc

43
KL369

Luật kinh tế F05 105 2 05/01/2020 102/KH 60 7h30
Đoàn Nguyễn Phú Cường

44 KL001 Pháp luật đại cương F21 71 2 06/01/2020 108/B1 60 7h30 Đoàn Nguyễn Phú Cường

45 KL131 Pháp luật thương mại 1 01 42 1 06/01/2020 205AB1 90 10h Đoàn Nguyễn Phú Cường

46 KL369 Luật kinh tế F04 125 2 06/01/2020 106/C1 60 2h Đoàn Nguyễn Phú Cường

47 KL001 Pháp luật đại cương F22 126 2 07/01/2020 106/C1 60 7h30 Đoàn Nguyễn Phú Cường

48 KL369 Luật kinh tế F06 121 2 07/01/2020 106/C1 60 2h Đoàn Nguyễn Phú Cường

49 KL369 Luật kinh tế F03 177 3 08/01/2020 106/C1 60 7h30 Đoàn Nguyễn Phú Cường

50 KL393 Pháp luật về đầu tư 01 26 1 25/12/2020 102/C1 60 10h Đoàn Nguyễn Phú Cường

51 KL124 Luật tài chính nhà nước H01 59 2 22/12/2020 103/HA 60 8H Ngụy Ngọc Anh

52 KL124 Luật tài chính nhà nước 02 39 1 31/12/2020 306/C1 60 9h Ngụy Ngọc Anh
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53 KL124 Luật tài chính nhà nước 01 82 4 31/12/2020 106/C1 60 14h Ngụy Ngọc Anh

54 XN310 Luật du lịch 01 70 3 31/12/2020 111/A3 45 16H Ngụy Ngọc Anh

55 KL001 Pháp luật đại cương F27 200 4 28/12/2020 106/C1 45 (2 ca thi) 13h30 Nguyễn Anh Thư

56 KL328 Luật môi trường 02 69 2 29/12/2020 HTR/KL 60 13h30 Nguyễn Anh Thư

57 KL105 Luật so sánh 01 93 3 29/12/2020 208/C2 50 15h10 Nguyễn Anh Thư

58 KL105 Luật so sánh 02 86 3 31/12/2020 212/B1 50 9h50 Nguyễn Anh Thư

59 KL213 Luật môi trường 01 61 2 25/12/2020 102/NN 60 13h30 Nguyễn Anh Thư

60 KL375 Công pháp quốc tế H02 61 2 28/12/2020 101/HA5 60 14h Nguyễn Tống Ngọc Như

61 KL105 Luật so sánh 03 81 3 31/12/2020 306/C1 70 7h Nguyễn Tống Ngọc Như

62 KL375 Công pháp quốc tế 02 71 2 31/12/2020 102/KL 70 9h Nguyễn Tống Ngọc Như

63 KL001 Pháp luật đại cương F24 87 4 31/12/2020 106/C1 60 13h30 Nguyễn Tống Ngọc Như

64 KL330 Công pháp quốc tế 2 02 55 1 25/12/2020 302/DB 70 10h Nguyễn Tống Ngọc Như

65 KL001 Pháp luật đại cương F26 109 2 22/12/2020 207/C1 45 7h, 8h Võ Hoàng Tâm

66 KL369 Luật kinh tế F09 161 2 23/12/2020 207/C1 45 7h, 8h, 9h Võ Hoàng Tâm

67
KL369

Luật kinh tế F07 109 2 23/12/2020 107/B1 45
13h30, 

14h30 Võ Hoàng Tâm

68 KL369 Luật kinh tế F08 114 2 24/12/2020 206/B1 45 7h, 8h Võ Hoàng Tâm

69 KL389 Pháp luật về cạnh tranh 01 1 2 24/12/2020 105/A3 60 9h50 Võ Hoàng Tâm

70 KL369 Luật kinh tế F11 106 2 24/12/2020 206/B1 45
13h30, 

14h30
Võ Hoàng Tâm

71 KL215 Luật thương mại 02 72 1 25/12/2020 101/KL 60 7h, 8h Võ Hoàng Tâm

72 KL123 Luật lao động H01 69 3 11/12/2020 101/HA 75 8h15 Võ Thị Bảo Trâm

73 KL218 Luật lao động 2 01 87 4 22/12/2020 208/B1 75 14h5 Võ Thị Bảo Trâm

74 KL123 Luật lao động 01 85 4 23/12/2020 306/C1 75 7h15 Võ Thị Bảo Trâm

75 KL322 Luật lao động 1 03 74 3 22/12/2020 101/KL 75 9h55 Võ Thị Bảo Trâm

76
KL001

Pháp luật đại cương F29 164 4 30/12/2020 HTr/SP 60
13h45 ( 2 

ca) Võ Thị Bảo Trâm
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77 KL332 Tư pháp quốc tế 2 01 59 2 28/12/2020 104/C1 75 9h50 Nguyễn Huỳnh Anh

78 KL333 Luật thương mại quốc tế 01 82 3 31/12/2020 103/C1 75 13h30 Nguyễn Huỳnh Anh

79 KL333 Luật thương mại quốc tế 02 66 2 31/12/2020 103/C1 75 15h20 Nguyễn Huỳnh Anh

80 KL232
Luật thương mại quốc tế 

tư
01 63 2 25/12/2020 105/C1 75 8h30 Nguyễn Huỳnh Anh

81 KL388 Luật ngân hàng 01 66 3 21/12/2020 111/C2 60 13h45 Phạm Tuấn Kiệt

82 KL228 Luật ngân sách nhà nước 01 58 2 21/12/2020 104/C1 60 15h30 Phạm Tuấn Kiệt

83 KL133 Luật DS: nghĩa vụ DS 03 78 3 21/12/2020 HTR/KL 60 13h30 Nguyễn Thanh Thư

84 KL133 Luật DS: nghĩa vụ DS 01 62 2 21/12/2020 101/C1 60 15h20 Nguyễn Thanh Thư

85 KL204

Luật DS: nghĩa vụ và hợp 

đồng DS 01 39 1 22/12/2020 HTR/KL 75 7h30 Nguyễn Thanh Thư

86 KL404 Luật hợp đồng thông dụng 01 31 1 22/12/2020 208/C2 50 9h50 Nguyễn Thanh Thư

87 KL001 Pháp luật đại cương F14 99 4 24/12/2020 107/B1 50 7h Trần Hồng Ca

88 KL001 Pháp luật đại cương F13 80 4 25/12/2020 105/B1 50 7h Trần Hồng Ca

89 KL001 Pháp luật đại cương F13 81 4 25/12/2020 105/B1 50 8h Trần Hồng Ca

90
KL225

Những vấn đề lý luận 

chung về Luật TTHS 2 86 4 24/12/2020 204/B1 60 10h30 Trần Hồng Ca

91 KL412

Chuyên đề Luật HS và 

TTHS 1 57 2 25/12/2020 502/TS 60 10h Trần Hồng Ca

92 KL118 Luật HS phần chung 1 41 1 24/12/2020 102/C1 50 13h Mạc Giáng Châu

93 Kl371 Luật tố tụng hình sự 1 40 1 23/12/2020 105/C1 50 9h50 Nguyễn Chí Hiếu

94 Kl371 Luật tố tụng hình sự 2 68 3 24/12/2020 104/C1 50 9h50 Nguyễn Chí Hiếu

95 KL401 Tội phạm học 1 87 4 24/12/2020 111/C2 60 15h20 Nguyễn Chí Hiếu

96 KL133 Luật DS: Nghĩa vụ DS 2 81 4 21/12/2020 101/KL 60 15h20 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

97 KL335 Pháp luật về SHTT 2 63 2 22/12/2020 304/D1 50 7h Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

98 KL133 Luật DS: Nghĩa vụ DS 4 50 2 22/12/2020 101/KL 60 13h Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

99 KL335 Pháp luật về SHTT 1 78 3 22/12/2020 101/KL 50 15h20 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

100 KL203

LHS: định tội và định 

khung hình phạt 1 50 2 24/12/2020 302/DB 90 7h Phạm Văn Beo

101 KL119 LHS phần riêng 4 70 2 24/12/2020 103/C1 60 9h50 Phạm Văn Beo

102 KL122

Luật Hôn nhân và Gia 

đình 1 71 3 22/12/2020 301/DB 60 15h20 Nguyễn Thị Bảo Anh
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103 KL122

Pháp luật về quan hệ hôn 

nhân 1 81 4 24/12/2020 HTR/KL 75 7h Nguyễn Thị Bảo Anh

104 KL122

Luật Hôn nhân và Gia 

đình 3 95 4 25/12/2020 111/C2 60 13h30 Nguyễn Thị Bảo Anh

105 KL122

Luật Hôn nhân và Gia 

đình 2 91 4 22/12/2020 207/B1 60 13h30 Nguyễn Thị Bảo Anh

106 KL122

Luật Hôn nhân và Gia 

đình 1 62 2 25/12/2020 101/KL 60 15h20 Nguyển Thị Bảo Anh

107 KL001 Pháp luật đại cương F09 105 4 24/12/2020 106/B1 70 8h Trần Khắc Qui

108 KL001 Pháp luật đại cương A02 146 4 24/12/2020 105/B1 70 13h30 Trần Khắc Qui

109
KL226

Những vấn đề lý luận 

chung về luật tố tụng dân 

sự 2 74 2 24/12/2020 306/C1 70 15h Trần Khắc Qui

110
KL224

Luật dân sự: Tài sản, 

quyền sở hữu và quyền 

thừa kế 1 57 2 25/12/2020 304/C1 70 9h Trần Khắc Qui

111 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 3 25 1 30/12/2020 103/C1 60 7h30 Võ Nguyên Hoàng Phúc

112 KL220

Pháp luật sở hữu trí tuệ 

trong thương mại 1 78 3 31/12/2020 101/KL 60 8h30 Võ Nguyên Hoàng Phúc

113 KL115

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học - Luật 3 85 4 22/12/2020 101/C1 90 15h20 Tăng Thanh Phương

114 KL413

Chuyên đề luật dân sự và 

TTDS 1 61 2 21/12/2020 301/DB 60 13h30 Tăng Thanh Phương

115 KL227 Pháp luật tố tụng dân sự 1 43 1 24/12/2020 104/C1 80 7h30 Thân Thị Ngọc Bích

116
KL231

Luật dân sự: Chủ thể,tài 

sản, quyền sở hữu và 

quyền thừa kế F01 97 2 31/12/2020 113/B1 80 13h30 Thân Thị Ngọc Bích

117
KL224

Luật dân sự: Tài 

sản,quyền sở hữu và 

quyền thừa kế 2 68 2 24/12/2020 306/C1 80 7h30 Thân Thị Ngọc Bích

118 KL001 Pháp luật đại cương F10 121 4 30/12/2020 101/KT 45 13h30 Thân Thị Ngọc Bích

119 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ H02 38 1 21/12/2020 204/HA5 60 8h Nguyễn Văn Khuê

120 KL206

Trình tự, thủ tục giải 

quyết vụ việc dân sự 1 22 1 22/12/2020 210/C2 75 7h15 Nguyễn Văn Khuê

121
KL226

Những vấn đề lý luận 

chung về luật tố tụng dân 

sự 1 49 2 22/12/2020 301/DB 60 10h Nguyễn Văn Khuê

122 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 1 88 4 23/12/2020 104/C1 60 7h Nguyễn Văn Khuê

123 KL001 Pháp luật đại cương 2023A1 124 4 23/12/2020 208/B1 50 9h15 Nguyễn Văn Khuê

124 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 1963A5 86 4 25/12/2020 102/HA 60 8h Nguyễn Văn Khuê
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125 KL001 Pháp luật đại cương F18 128 4 22/12/2020 208/B1 60 7h Nguyễn Văn Tròn

126
KL223

Luật hình sự: Những vấn 

đề lý luận về

hình phạt 2 80 2 22/12/2020 306/C1 70 13h30 Nguyễn Văn Tròn

127 KL119 Luật hình sự phần riêng 3 72 2 23/12/2020 102/KL 70 10h Nguyễn Văn Tròn

128 KL001 Pháp luật đại cương F17 43 2 24/12/2020 212/B1 60 7h Nguyễn Văn Tròn

129 XN364 Xã hội học tội phạm 1 70 2 25/12/2020 301/XH 60 13h30 Nguyễn Văn Tròn

130 KL403 Giám định pháp y 1 82 4 06/12/2020 HTR/KL 70 7h Nguyễn Văn Tròn

131 KL400 Khoa học điều tra hình sự 1 87 4 06/12/2020 HTR/KL 70 8h30 Nguyễn Văn Tròn

132 KL001 Pháp luật đại cương F16 35 1 21/12/2020 101/B1 50 14h30 Cao Thanh Thùy

133 KL001 Pháp luật đại cương F15 107 4 22/12/2020 106/C1 50 7h Cao Thanh Thùy

134 KL001 Pháp luật đại cương F12 114 4 30/12/2020 106/B1 50 7h Cao Thanh Thùy

135 KL001 Pháp luật đại cương F11 109 4 31/12/2020 208/B1 50 7h Cao Thanh Thùy

136
KL225

Những vấn đề lý luận 

chung về Luật TTHS 1 53 2 15/12/2020 HT/KL 60 10h Cao Thanh Thùy

137 KL119 Luật hình sự phần riêng H01 56 2 21/12/2020 204/HA5 100 9h10 Nguyễn Thu Hương

138
KL223

Luật hình sự: Những vấn 

đề lý luận 

về hình phạt 1 36 1 22/12/2020 302/XH 60 13h20 Nguyễn Thu Hương

139 KL208 Luật hình sự quốc tế 1 38 1 22/12/2020 101/KL 50 16h10 Nguyễn Thu Hương

140 KL001 Pháp luật đại cương (Ca 1) F20 129 6 30/12/2020 107/C1 70 8h40 Nguyễn Thu Hương

141 KL001 Pháp luật đại cương (Ca 2) F20 110 5 30/12/2020 107/C1 70 10h Nguyễn Thu Hương

142 KL001 Pháp luật đại cương F19 63 3 31/12/2020 203/DB 70 8h40 Nguyễn Thu Hương

143 KL404 Luật hợp đồng thông dụng 3 51 2 21/12/2020 105/c1 70 13h30 Trương Thanh Hùng

144 KL404 Luật hợp đồng thông dụng 2 69 3 21/12/2020 103/C1 70 15h10 Trương Thanh Hùng

145 KL001 Pháp luật đại cương F07 176 7 22/12/2020 103/KH 70 7h Trương Thanh Hùng

146 KL410 Luật về bất động sản 1 42 2 22/12/2020 306/C1 70 9h50 Trương Thanh Hùng

147 KL404 Luật hợp đồng thông dụng H01 72 3 24/12/2020 103/HA 70 8h Trương Thanh Hùng

148 KL001 Pháp luật đại cương F25 39 1 29/12/2020 104/B1 50 8h Lê Quỳnh Phương Thanh
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149 KL119 Luật hình sự phần riêng 1 50 2 29/12/2020 301/DB 60 13h30 Lê Quỳnh Phương Thanh

150 KL120 Luật hình sự phần riêng 2 71 3 30/12/2020 102/KL 60 7h30 Lê Quỳnh Phương Thanh

151 KL001 Pháp luật đại cương L01 30 1 31/12/2020 104/C2 50 7h30 Lê Quỳnh Phương Thanh

152 KL001 Pháp luật đại cương L01 30 1 31/12/2020 104/C2 50 8h30 Lê Quỳnh Phương Thanh

153 KL002 Pháp luật đại cương F30 60 2 02/01/2021 206/C1 50 7 giờ 30 Lê Quỳnh Phương Thanh

154 KL002 Pháp luật đại cương F30 38 1 02/01/2021 206/C1 50 8h30 Lê Quỳnh Phương Thanh

155 KL002 Pháp luật đại cương F30 38 1 02/01/2021 206/C1 50 9h30 Lê Quỳnh Phương Thanh

156
KL101

Lý luận nhà nước và pháp 

luật 1 2032A4 107 2 22/12/2020 104B1 60 15h20

Nguyễn Thị Hàng Diễm 

Mi (2 ca)

157
KL001 Pháp luật đại cương 2022A5 175 4 24/12/2020 102/KH 60 7h

Nguyễn Thị Hàng Diễm 

Mi (2 phòng)

158
KL101 Pháp luật đại cương 20T5A1 196 4 24/12/2020 101/KT 60 13h30

Nguyễn Thị Hàng Diễm 

Mi (2 phòng)

159
KL101

Lý luận nhà nước và pháp 

luật 1 2032A5 97 2 25/12/2020 113B1 60 7h

Nguyễn Thị Hàng Diễm 

Mi (2 ca)

160
KL001 Pháp luật đại cương 2096A2 128 3 26/12/2020 106C1 60 7h

Nguyễn Thị Hàng Diễm 

Mi (2 phòng)

161 KL423

Pháp  luật về Thanh tra 

đất đai KL423001 125 4 28/12/2020 203/KH 60

13h30 ; 

14h40

Trần Thụy Quốc Thái (2 

ca)

162 KL418

Quản lý nhà nước về đô 

thị, nông thôn KL418001 69 3 21/12/2020 201/XH 60 7h Trần Vang Phủ

163 KL386 Pháp luật về nhà ở KL386001 56 2 25/12/2020 101/XH 60 9h50 Trần Vang Phủ

164 KL127 Luật hành chính KL127002 82 4 28/12/2020 103/C1 60 7h ; 8h Võ Nguyễn Nam Trung

165 KL127 Luật hành chính KL127003 81 4 30/12/2020 101/KL 60 7h ; 8h Võ Nguyễn Nam Trung

166 KL212 Luật hành chính các nước KL212001 43 2 28/12/2020 102/C1 60 13h30 Võ Nguyễn Nam Trung

167
KL210

PL về quy hoạch và giải 

phóng mặt bằng KL210001 48 2 28/12/2020 105/C1 60

9h30; 

10h30 Châu Hoàng Thân (2 ca)
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168
KL353 PL về KNKK hành chính KL353002 58 2 29/12/2020 102/DB 60

13h30; 

14h30 Châu Hoàng Thân (2 ca)

169 KL304 Luật hành chính 2 1963A5 80 4 04/11/2020 103/HA 60 8h Nguyễn Hữu Lạc

170 Kl127 Luật hành chính KL127001 80 4 31/12/2020 301/DB 60 7h Nguyễn Hữu Lạc

171 KL114

Soạn thảo văn bản pháp 

luật KL114002 60 3 31/12/2020 302/DB 60 13h30 Nguyễn Hữu Lạc

172 KL383

Quản lý nhà nước về hộ 

tịch KL383001 50 2 31/12/2020 210/B1 60 15h20 Nguyễn Hữu Lạc

173 KL304 Luật hành chính 2 KL304001 50 2 25/12/2020 302/DB 60 7h Nguyễn Hữu Lạc

174 KL101

Lý luận nhà nước và pháp 

luật 2032A3 93 3 31/12/2020 112/B1 45 7:15 Huỳnh Thị Sinh Hiền

175 KL115 Phương pháp NCKH Luật Nhóm 01 57 2 28/12/2020 503/TS 45 9h50 Đinh Thanh Phương

176 KL101

Lý luận nhà nước và pháp 

luật 2032A1  96 2 29/12/2020 205/B1 60 7h00 Phan Trung Hiền

177 KL101

Lý luận nhà nước và pháp 

luật 2032A2 96 2 29/12/2020 205/B1 60 9h50 Phan Trung Hiền

178 KL051 Quyền con người KL051001 94 3 24/12/2020 301/DB 50 9h50 Võ Thị Phương Uyên

179 KL051 Quyền con người KL051002 105 3 24/12/2020 208/C2 50 13h30 Võ Thị Phương Uyên

180 KL051 Quyền con người KL051003 105 3 24/12/2020 208/C2 50 15h20 Võ Thị Phương Uyên

181 KL211 Hiến pháp nước ngoài KL211001 49 1 25/12/2020 102/C1 50 7h Võ Thị Phương Uyên

182 KL302 Hiến pháp 2 KL302001 102 3 25/12/2020 102/A3 50 9h50 Võ Thị Phương Uyên

183 KL051 Quyền con người F01 97 3 25/12/2020 105/B1 50 13h30 Võ Thị Phương Uyên

184 KL126 Luật Hiến pháp KL126001 17 1 21/12/2020 102/C1 60 7h Nguyễn Nam Phương

185 KL301 Luật Hiến pháp 1 KL301001 59 2 21/12/2020 101/C1 60 9h50 Nguyễn Nam Phương

186 KL301 Luật Hiến pháp 1 2032A5 100 2 29/12/2020 110/B1 60 7h; 8h15 Nguyễn Nam Phương

187 KL302 Luật Hiến pháp 2 KL302002 120 3 28/12/2020 206/B1 60

13h30; 

14h30 Nguyễn Nam Phương

188 KL302 Luật Hiến pháp 2 KL302003 100 4 29/12/2020 HTR/DB 60 9:50 Nguyễn Nam Phương

189 KL302 Luật Hiến pháp 2 KL302004 86 2 29/12/2020 208/B1 60

15h20 ; 

16h20 Nguyễn Nam Phương

190 KL001 Pháp luật đại cương 20W8A5 63 1 29/12/2020 207/B1 50 7h00; 8h00 Lâm Thị Bích Trâm (2 ca)
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191 KL001 Pháp luật đại cương 20T4A1 46 1 29/12/2020 106/B1 50

9h50; 

10h40 Lâm Thị Bích Trâm (2 ca)

192 KL377 Pháp luật về xây dựng KL377001 54 1 29/12/2020 405/TS 60

15h20; 

16h10 Lâm Thị Bích Trâm (2 ca)

193 KL327 Luật đất đai KL327001 112 3 30/12/2020 HTR/DB 60 7h00; 8h00 Lâm Thị Bích Trâm (2 ca)

194 KL353

Pháp luật về khiếu nại 

KKHC KL353001 107 3 21/12/2020 108/C1 60 13h30 Diệp Thành Nguyên

195 KL415

Chuyên đề Luật HC và 

TTHC KL415001 59 2 21/12/2020 109/C1 60 15h20 Diệp Thành Nguyên

196 KL001 Pháp luật đại cương KL001002 118 3 22/12/2020 111/C2 60 7h Diệp Thành Nguyên

197 KL001 Pháp luật đại cương KL001001 116 3 29/12/2020 111/C2 60 13h30 Diệp Thành Nguyên

198 KL322 Luật lao động 1 KL322001 58 2 29/12/2020 306/C1 60 15h20 Diệp Thành Nguyên

199 KL001 Pháp luật đại cương 2020A1… 110 3 23/12/2020 207/B1 60 7h Diệp Thành Nguyên

200 KL419

Kỹ thuật soạn thảo văn 

bản HC KL419001 60 2 23/12/2020 HTR/KL 60 9h50 Diệp Thành Nguyên

201 KL303  Luật hành chính 1 KL303001 84 3 29/12/2020 504/TS 60 10h Lâm Bá Khánh Toàn

202 KL365 Pháp luật về thanh tra KL365001 57 2 29/12/2020 202/D2 60 16h Lâm Bá Khánh Toàn

203 KL365 Pháp luật về thanh tra KL365002 39 1 24/12/2020 302/DB 60 16h Lâm Bá Khánh Toàn

204 KL406 Thực hành nghề Luật KL406001  59 2 28/12/2020 403/TS 60 10h Lâm Bá Khánh Toàn

205
KL422 

Xử phạt vi phạm hành 

chính trong một số lĩnh 

vực KL422001  61 2 24/12/2020 207/C1 60 16h Lâm Bá Khánh Toàn

206 KL378 Luật hành chính 3 KL378001 65 2 30/12/2020 306/C1 60 10h Huỳnh Thị Cẩm Hồng

207 KL327 Luật đất đai KL327002 91 4 29/12/2021 103/C1 60 8h Nguyễn Thị Thanh Xuân

208 KL001 Pháp luật đại cương 2021A1 115 4 21/12/2020 109/B1 45 7h Võ Duy Nam

209 KL001 Pháp luật đại cương 2017A1 147 6 21/12/2020 107/C1 45 13h30 Võ Duy Nam

210 KL001 Pháp luật đại cương 2083A1 212 8 21/12/2020 107/C1 45 15h20 Võ Duy Nam
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211 KL001 Pháp luật đại cương KL001004 121 4 22/12/2020 111/C2 45 9h50 Võ Duy Nam

212 KL113

Lịch sử nhà nước và pháp 

luật 2032A5 99 4 23/12/2020 112/B1 45 13h30 Võ Duy Nam

213 KL382

Tổ chức công sở và nhân 

sự hành chính KL382001 55 2 24/12/2020 302/MTN 45 13h30 Võ Duy Nam

214 KL001 Pháp luật đại cương 3 131 3 22/12/2020 206/B1 60 13h30 Lâm Thị Thu Thảo

215 KL001 Pháp luật đại cương F01 164 3 24/12/2020 102/KT 60 7h Lâm Thị Thu Thảo

216 KL001 Pháp luật đại cương F28 168 3 25/12/2020 101/Kt 60 13h30 Lâm Thị Thu Thảo

217 KL001 Pháp luật đại cương D01 137 4 11/01/2020 107/B1 60 13h30 Huỳnh Thị Cẩm Hồng

218 KL001 Pháp luật đại cương D03 115 4 11/01/2020 103/B1 60 15h30 Huỳnh Thị Cẩm Hồng

219 KL001 Pháp luật đại cương D02 205 6 13/01/2020 106/C1 60 10h Lâm Bá Khánh Toàn

220 KL114

Soạn thảo văn bản pháp 

luật 1 63 1 22/12/2020 204/C2 60 10h Huỳnh Thị Cẩm Hồng

221 KL001 Pháp luật đại cương F03 134 4 23/12/2020 101/KH 60 7h Huỳnh Thị Cẩm Hồng
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